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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị định về 

Quy chế lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam 

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 1921/VPCP-QHQT ngày 04/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế Lãnh sự danh dự nước ngoài (LSDD) tại Việt Nam để phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ các nước, Bộ Ngoại giao xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về Quy chế lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở pháp lý 
Ngày 04/12/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy chế 139). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng quy định trình tự, thủ tục giải quyết đề nghị của các nước về việc thành lập cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu; tiêu chuẩn, thủ tục chấp thuận cũng như các quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho LSDD, phạm vi hoạt động của LSDD tại Việt Nam. 
Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Bộ Ngoại giao nhận thấy Khoản 2 Điều 36 Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993 quy định “Chính phủ Việt Nam quy định thủ tục chấp thuận và quy chế hoạt động của viên chức lãnh sự danh dự tại Việt Nam”. Như vậy, căn cứ Khoản 5 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, văn bản quy phạm điều chỉnh việc chấp thuận và quy chế hoạt động của LSDD nước ngoài tại Việt Nam phải được ban hành ở cấp Nghị định của Chính phủ. 

Nghị định về LSDD được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về quyền ưu đãi, miễn trừ của LSDD phù hợp với các quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ năm 1993. Trên thực tế, Nghị định không đặt ra vấn đề mở rộng quyền ưu đãi miễn trừ cho cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu mà chỉ quy định cụ thể thay vì dẫn chiếu sang các điều của Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ để tránh tình trạng vừa phải áp dụng quy định tại Nghị định, vừa phải áp dụng quy định tại Pháp lệnh. Do vậy, việc xây dựng Nghị định này không cần thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ban hành.
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay, có 47 cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu trên lãnh thổ Việt Nam đến từ 41 quốc gia
 đều đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (gần đây nhất Palau chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ từ ngày 18/8/2008). Trong số này, 46% các nước mở cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu ở Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh chưa có trụ sở quan đại diện tại Việt Nam
, 54% đã có Đại sứ quán ở Hà Nội nhưng chưa có cơ quan lãnh sự chuyên nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh
.
Qua tổng kết việc thi hành Quy chế 139 (Báo cáo tổng kết thi hành kèm theo), Bộ Ngoại giao nhận thấy một số quy định hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ các nước trong việc chấp thuận LSDD, cụ thể như sau: 
a. Quốc tịch của ứng viên Lãnh sự danh dự 
Khoản 1 Điều 4 Quy chế 139 quy định: LSDD nước ngoài tại Việt Nam phải có quốc tịch Nước cử hoặc quốc tịch Việt Nam. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao nhận được đề nghị của một số nước đề cử ứng viên LSDD mang quốc tịch nước thứ ba hoặc đa quốc tịch như Mác-san (mang quốc tịch Trung Quốc), Mô-na-cô (mang quốc tịch Thụy Sỹ, Pháp), Mê-xi-cô (mang quốc tịch Đức, gốc Việt Nam). Đến nay, ta đã chấp thuận cho LSDD Mô-na-cô, Mê-xi-cô và từ chối đề cử của Mác-san. Ngoài ra một số nước có dự định bổ nhiệm LSDD tại Việt Nam cũng thăm dò quy định của ta về vấn đề này trước khi bổ nhiệm.
Qua tham khảo quy định của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp thuận LSDD là người có thể mang quốc tịch nước thứ 3, 13 quốc gia không chấp thuận và 06 quốc gia chưa có quy định cụ thể về LSDD. Như vậy, phần lớn các quốc gia (26/45) chấp thuận LSDD là người có thể mang quốc tịch nước thứ 3.

Trong các trường hợp chấp thuận, Trung Quốc chỉ chấp thuận người mang quốc tịch nước thứ 3 làm LSDD tại Macao và Hồng Kông. Một số quốc gia, vùng lãnh thổ như Pháp, Đài Loan, Pa-kít-xtan tuy chưa có quy định về vấn đề này nhưng cho biết có thể xem xét từng trường hợp cụ thể. Tại các quốc gia không chấp thuận LSDD là người mang quốc tịch nước thứ 3 nhưng có thể xem xét ngoại lệ như trường hợp của Lào chấp thuận cho LSDD Hà Lan ở Lào là người mang quốc tịch Úc, Ca-dắc-xtan chấp thuận cho một số trường hợp là những người nổi tiếng và được đông đảo cộng đồng Ca-dắc-xtan biết đến, những trường hợp này cho đến nay chưa có vấn đề phức tạp xảy ra.

b. Khu vực lãnh sự (KVLS) và 01 LSDD đứng đầu nhiều hơn 01 Cơ quan lãnh sự:
Theo Điều 3 Quy chế 139, KVLS của Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu không vượt quá địa giới hành chính của một tỉnh hoặc một thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, ta cũng chưa có quy định về việc chấp thuận cho 01 người đứng đầu nhiều hơn 01 cơ quan LSDD.

Một số quốc gia đã thể hiện mong muốn mở rộng KVLS của LSDD tại Việt Nam, thậm chí đề nghị KVLS toàn bộ Việt Nam cho Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu (năm 2009, Bộ Ngoại giao Mô-na-cô đề nghị ta chấp thuận cho Mô-na-cô được thành lập Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu với KVLS là toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, ta chỉ chấp nhận KVLS bao gồm nội, ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh).
Gần đây một số nước bày tỏ mong muốn KVLS của Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu được mở rộng nhiều hơn 01 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương do nhu cầu công tác lãnh sự ở những khu vực này ngày càng tăng. Tháng 01/2016, Đại sứ quán Pakistan đề nghị mở rộng khu vực lãnh sự cho Tổng Lãnh sự quán Pakistan tại Tp Hồ Chí Minh do LSDD đứng đầu ra các tỉnh phía Nam, tuy nhiên ta chưa có cơ sở giải quyết. Tháng 5/2019, đại diện Đại sứ quán Anh đã đến gặp đại diện Bộ Ngoại giao tìm hiểu thông tin cũng như bày tỏ mong muốn thành lập Cơ quan lãnh sự do LSDD Anh đứng đầu tại Đà Nẵng với KVLS có thể bao gồm Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận của khu vực miền Trung Việt Nam như  Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế do nhu cầu đi lại du lịch của công dân Anh đến các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung ngày càng gia tăng.
Ngày 30/01/2019, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam có công hàm đề nghị xem xét cho phép thành lập Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu tại thành phố Nha Trang với KVLS là thành phố Nha Trang, không bao trùm cả tỉnh Khánh Hòa mặc dù Nga đã có TLSQ đặt tại Tp. Hồ Chí Minh với KVLS bao gồm 21 tỉnh/ thành phố trong đó có cả tỉnh Khánh Hòa.
Một số nước đề nghị ta chấp thuận việc lập 02 Cơ quan lãnh sự  do 02 LSDD đứng đầu tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (Ai-xơ-len, Bồ Đào Nha, Lúc-xăm-bua). Riêng năm 2016, ta đã chấp thuận như trường hợp ngoại lệ cho Palau mở 02 Cơ quan lãnh sự tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh do ông Nguyễn San Miên Nhuận được bổ nhiệm làm LSDD đứng đầu cả 02 cơ quan trên. 
c. Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Lãnh sự danh dự 
Quy chế 139 chưa nêu đầy đủ các nội dung liên quan đến quyền ưu đãi, miễn trừ của LSDD. Do vậy, trong quá trình áp dụng phải tham chiếu nhiều văn bản, thậm chí có tình trạng hiểu và áp dụng không đồng nhất tại các địa phương khác nhau. Cụ thể: liên quan đến quyền ưu đãi miễn trừ của LSDD phải tham khảo thêm các quy định của Pháp lệnh năm 1993 về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; về thị thực và giấy tờ cấp cho LSDD nước ngoài, do chưa có quy định cụ thể nên nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng khi buộc phải dẫn chiếu Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2019), Quyết định số 2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007 của Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam… Vì vậy, việc áp dụng  các quy định trên thực tế còn nhiều bất cập, chưa thống nhất.  
3. Nhận xét 

Từ tình hình nêu trên, Bộ Ngoại giao thấy rằng các quy định hiện tại của Quy chế đã không còn phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế trong việc chấp thuận LSDD nước ngoài tại Việt Nam cũng như chưa hoàn toàn thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hiện tại và đưa các quy định đó vào một văn bản ở cấp Nghị định Chính phủ là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH


1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị định về Quy chế Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về trình tư, thủ tục, hoạt động của lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế trong việc chấp thuận LSDD; thể hiện rõ sự chủ động của đất nước ta trong hội nhập quốc tế và thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết nhu cầu bổ nhiệm LSDD của nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Đảm bảo phù hợp với Công ước Viên về quan hệ lãnh sự năm 1963 mà Việt Nam là thành viên và các thông lệ quốc tế có liên quan.

- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ đối với Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
- Đảm bảo quy định đầy đủ, chặt chẽ, hiệu quả trong áp dụng và triển khai thống nhất giữa các cơ quan trung ương và địa phương. 


III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH


1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định về Quy chế Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam sẽ có phạm vi điều chỉnh gồm những nội dung: tiêu chuẩn, thủ tục chấp thuận ứng viên Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam; quy định về khu vực lãnh sự; các quyền ưu đãi, miễn trừ của viên chức LSDD và cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu được hưởng; các chức năng LSDD được thực hiện. 


2. Đối tượng áp dụng

Nghị định sẽ áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đối ngoại, các cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các viên chức LSDD, cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu và các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH


1. Chính sách 1:  Bổ sung các  tiêu chuẩn và điều kiện của LSDD đề phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế 
1.1. Mục tiêu của chính sách 

- Để phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế;

- Đáp ứng được nhu cầu hiện nay của các nước về việc bổ nhiệm người có khả năng làm LSDD nước mình ở nước sở tại. 
1.2. Nội dung của chính sách

- Cho phép ứng viên LSDD có thể mang quốc tịch khác ngoài quốc tịch của Nước cử và Nước nhận;
- Quy định thời hạn nhiệm kỳ của LSDD do nước cử quyết định; LSDD có thể được bổ nhiệm có thời hạn hoặc không có thời hạn.
- Quy định cụ thể việc LSDD được cấp chứng minh thư LSDD, trên đó cần ghi cụ thể KVLS, với thời hạn giá trị 01 năm và gia hạn từng năm một (kể cả LSDD bổ nhiệm có thời hạn và không có thời hạn); Phân định chức năng cấp chứng minh thư cho LSDD theo phạm vi khu vực lãnh sự.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách được chọn 

Các giải pháp kiến nghị:

- Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng

- Giải pháp 2: quy định các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể của LSDD đề phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế
Bộ Ngoại giao đề xuất chọn Giải pháp 2.
Lý do lựa chọn giải pháp:
- Tạo khung pháp lý để giải quyết việc chấp thuận LSDD nước ngoài phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

- Tạo thuận lợi cho Bộ Ngoại giao xét duyệt, chấp thuận LSDD nước ngoài.

2. Chính sách 2: Cụ thể hoá các quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ năm 1993 để quy định đầy đủ, rõ ràng về quyền ưu đãi, miễn trừ của LSDD và cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu.
2.1. Mục tiêu của chính sách
- Tạo thuận lợi cho việc theo dõi, áp dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương

- Tránh tình trạng các quyền ưu đãi, miễn trừ này được quy định rải rác như hiện nay dẫn đến việc hiểu và áp dụng không đúng hoặc không thống nhất trên phạm vi cả nước.
2.2. Nội dung của chính sách
- Quy định không cấp thị thực và thẻ tạm trú ký hiệu NG3 cho LSDD nước ngoài tại Việt Nam. LSDD là người nước ngoài chỉ có thể được cấp thị thực theo mục đích nhập cảnh ban đầu của họ phù hợp với các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014(sửa đổi bổ sung năm 2019);
- LSDD được treo quốc kỳ, quốc huy của Nước cử, biển tên và biển hiệu tại trụ sở cơ quan và trên phương tiện giao thông của mình khi thực hiện công việc chính thức được Nước cử ủy quyền và được Bộ Ngoại giao chấp thuận.
2.3. Giải pháp thực hiện chính sách được chọn

Các giải pháp kiến nghị:

- Giải pháp 1: Dẫn chiếu về quyền ưu đãi, miễn trừ của LSDD đến các quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993, tránh tình trạng vừa phải áp dụng quy định tại Nghị định, vừa phải áp dụng quy định tại Pháp lệnh. 
- Giải pháp 2: Quy định cụ thể tại Nghị định về các quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho LSDD và cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu trên cơ sở tổng hợp các quy định tại Quy chế cũ và cập nhập, làm rõ một số quy định còn lại của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993
Bộ Ngoại giao đề xuất chọn Giải pháp 2.
Lý do lựa chọn giải pháp:
- Tạo điều kiện hơn cho những LSDD (vốn không phải viên chức lãnh sự chuyên nghiệp) dễ dàng hiểu và biết được quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện chức năng LSDD trên lãnh thổ nước sở tại. 

- Không đặt ra vấn đề giải thích luật và văn bản cấp dưới quy định chi tiết hơn văn bản cấp trên. 

3. Chính sách 3: Cụ thể hoá các quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ năm 1993 để làm rõ các tiêu chuẩn của Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu
3.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Giải quyết nhu cầu xử lý công việc lãnh sự trên địa bàn rộng của CQLS do LSDD đứng đầu do nhiều quốc gia hiện nay (chủ yếu là các nước vừa và nhỏ) không thành lập cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự chuyên nghiệp tại Việt Nam. Từ đó góp phần thúc đẩy tốt hơn hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Nước cử và Nước nhận.

- Phân tích, quy định cụ thể số lượng LSDD đứng đầu 01 Cơ quan lãnh sự để phù hợp với các quy định của Công ước Viên 1963, các quy định pháp luật Việt Nam liên quan và thông lệ quốc tế. Trường hợp cần có nhân lực hỗ trợ thì Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu có thể thuê nhân viên làm việc phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. 
3.2. Nội dung của chính sách

- Cho phép KVLS của Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu được mở rộng ra một số đơn vị hành chính (tỉnh/thành phố) trên cơ sở đánh giá những lĩnh vực, thế mạnh có thể hợp tác của nước có cơ quan lãnh sự đối với tỉnh/thành phố để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mọi hoạt động ngoài khu vực lãnh sự phải được Bộ Ngoại giao đồng ý.
- Quy định rõ chỉ chấp thuận 01 LSDD đứng đầu 01 Cơ quan lãnh sự; không chấp nhận việc bổ nhiệm thêm thành viên có chức danh LSDD khác trong cùng một Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu; Trường hợp cần có nhân lực hỗ trợ cho Cơ quan lãnh sự thì Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu có thể thuê nhân viên làm việc phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. 
3.3. Giải pháp thực hiện chính sách được chọn

Các giải pháp kiến nghị:

- Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng

- Giải pháp 2: quy định cụ thể các tiêu chuẩn của Cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu

Bộ Ngoại giao đề xuất chọn giải pháp 2.
Lý do lựa chọn giải pháp:
- Góp phần thúc đẩy tốt hơn hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Nước cử và Nước nhận.

- Phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay trong chấp thuận LSDD nước ngoài tại Việt Nam.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
 1. Kinh phí thực hiện Nghị định thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, do nội dung Nghị định không phát sinh các vấn đề liên quan đến phí, nên yêu cầu về huy động nguồn kinh phí thường xuyên để đảm bảo thực hiện là không cần thiết.

2. Để đảm bảo cho việc thi hành hiệu quả Nghị định, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các thông tin, nội dung và các quy định của Nghị định tới các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu tại Việt Nam; tổ chức hội thảo, chia sẻ thông tin về lợi ích và thủ tục liên quan đến chấp thuận ứng viên LSDD theo quy định của Nghị định. 
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ XEM XÉT

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Công văn số 1921/VPCP-QHQT ngày 04/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế LSDD nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao dự kiến trình Chính phủ thông qua và ban hành Nghị định trong năm 2020.
Trên đây là những nội dung cơ bản của đề nghị xây dựng Nghị định về Quy chế Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

· Chính Phủ;

· Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

· PTTg, BT Phạm Bình Minh (để b/c);
· Văn phòng Chính phủ;
· Các Bộ: Công an, Tư pháp;
· Các đồng chí Thứ trưởng;
· Các đơn vị: LPQT, LT;
· Lưu: HC, LS. 
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG













� 06 nước có 02 cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu đặt tại 02 thành phố khác nhau của Việt Nam (Bồ Đào Nha, Lúc-xăm-bua, Lít-va, Séc, Tây Ban Nha và Pa-lau).


� Tổng cộng 19 nước chưa có trụ sở cơ quan đại diện tại Việt Nam: Crô-a-ti-a, Ai-xơ-len, Cốt-đi-voa, Bồ Đào Nha, En Xan-va-đo, Ét-xtô-ni-a, Lúc-xăm-bua, Lít-va, Lát-vi-a, Man-ta, Mô-na-cô, Pa-lau, San Ma-ri-nô, Síp, U-dơ-bê-kít-xtan, Ghi-nê Bít-xao, Xây-sen, Xéc-bi-a, Xên-kít và Nê-vít.


� Tổng cộng 22 nước đã có Đại sứ quán tại Hà Nội nhưng chưa có cơ quan đại diện lãnh sự tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc khu vực phía Nam: Áo, Ác-mê-ni-a, Bỉ, Bra-xin, Chi-lê, Hy Lạp, Mê-hi-cô, Mông Cổ, Na-uy, Nam Phi, Pa-kít-xtan, Phần Lan, Phi-líp-pin, Ru-ma-ni, Séc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, U-crai-na, U-ru-goay, Xlô-va-ki-a, Xri-lan-ca, Xu-đăng.
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